
TT Số QĐ Ngày tháng
Đơn vị được 
phân bổ kinh 

phí
Nội dung

Kinh phí chưa 
phân bổ

Kinh phí đã 
phân bổ

Tồn

61.672.188.152 31.149.335.172 30.522.852.980

I 21.522.200.000 8.894.970.500 12.627.229.500

1 3.326.000.000 3.326.000.000

2 5.119.200.000 2.263.466.000 2.855.734.000

122 05/02/2026 Các trường học
Chi bổ sung kinh phí hoạt động để thực hiện 

một số nhiệm vụ phát sinh
199.000.000

123 05/02/2026
Trung tâm chính 

trị
Chi bổ sung kinh phí hoạt động để thực hiện 

một số nhiệm vụ phát sinh
2.500.000

313 08/04/2026
Văn phòng 

HĐND&UBND 
xã

Chi  thực hiện công trình: Nâng cấp, sửa chữa 
vỉa hè phía trước và khuôn viên Trường THPT 

Minh Hóa
623.966.000

410 07/05/2026 Các trường học
Chi công tác tuyên truyền kỷ niệm 136 năm 

ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 
19/5/2026) và một số nhiệm vụ phát sinh khác.

700.000.000

TỔNG SỐ

 Dự phòng nâng lương, các chế độ chính sách và các nhiệm vụ khác…

Phụ lục 02

NGUỒN CHƯA PHÂN BỔ CHI TIẾT CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  6  THÁNG ĐẦU NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày      tháng    năm 2026 của UBND xã Minh Hóa)

Đơn vị tính: Đồng

Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo

Mua sắm sửa chữa cơ sở vật chất các trường học... và thực hiện các nhiệm vụ phát 
sinh



TT Số QĐ Ngày tháng
Đơn vị được 
phân bổ kinh 

phí
Nội dung

Kinh phí chưa 
phân bổ

Kinh phí đã 
phân bổ

Tồn

375 24/04/2025
Trường  THPT 

Minh Hóa
Chi tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm 60 năm 

ngày thành lập trường.
100.000.000

412 07/05/2026 Tiết kiệm 10% 533.000.000

545 08/06/2026
Trung tâm chính 

Trị

Chi để chi hỗ trợ Báo cáo viên tham gia Hội thi 
báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 

cấp cụm.
5.000.000

562 12/6/2026
Trường Tiểu học 

Hồng Hóa
Chi hỗ trợ phục vụ công tác xây dựng trường 

chuẩn quốc gia
100.000.000

3 13.077.000.000 6.631.504.500 6.445.495.500

a 261.000.000 247.200.000 13.800.000

455 22/5/2026 các trường học
Chi hỗ trợ tiền ăn trưa theo Quyết định số 

448/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND xã 
Minh Hóa

247.200.000

b 803.000.000 347.060.000 455.940.000

441 18/05/2026 Các Trường học
Chi hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Quyết định 
số 431/QĐ-UBND ngày 14/5/2026 của UBND 
xã Minh Hóa, học kỳ 2 năm học 2025 - 2026

347.060.000

Kinh phí hỗ trợ học sinh khuyết tật

  Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách ASXH

Kinh phí chi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi (NĐ 06/NĐ-
CP)



TT Số QĐ Ngày tháng
Đơn vị được 
phân bổ kinh 

phí
Nội dung

Kinh phí chưa 
phân bổ

Kinh phí đã 
phân bổ

Tồn

c 2.482.000.000 1.067.910.500 1.414.089.500

348 14/04/2026
Phòng Văn hóa - 

Xã hội 

Chi  trả cấp bù tiền giảm học phí theo Nghị định 
số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính 

phủ
54.122.500

548 08/06/2026
Phòng Văn hóa - 

Xã hội 

Chi trả cấp bù tiền giảm học phí theo Nghị định 
số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính 

phủ
37.828.000

571 12/6/2026 Các trường học
Chi hỗ trợ tiền ăn trưa theo Quyết định số 

536/QĐ-UBND ngày 08/6/2026 của UBND xã 
Minh Hóa

975.960.000

d 4.328.000.000 2.594.826.000 1.733.174.000

435 14/5/2026 Các Trường học
Chi hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số rất ít người 
theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP, học kỳ 2, 

năm học 2025 - 2026
2.566.746.000

547 08/06/2026
Phòng Văn hóa - 

Xã hội 

Chi trả chế độ hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số 
rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP 

ngày 09/5/2017 của Chính phủ.
28.080.000

Kinh phí thực hiện theo chính sách hỗ trợ 
học sinh (NĐ 238/NĐ-CP)

Kinh phí hỗ trợ học sinh dân tộc Chứt 
(NĐ 57/NĐ-CP)



TT Số QĐ Ngày tháng
Đơn vị được 
phân bổ kinh 

phí
Nội dung

Kinh phí chưa 
phân bổ

Kinh phí đã 
phân bổ

Tồn

đ 5.203.000.000 2.374.508.000 2.828.492.000

442 18/5/2026 Các Trường học
Chi trả chế độ chính sách theo Quyết định số 

433/QĐ-UBND ngày 14/5/2026 của UBND xã 
Minh Hóa.

1.556.208.000

428 14/5/2026
Trường PTDTNT 
THCS Minh Hóa

Chi hỗ trợ tăng thêm tiền ăn cho học sinh theo 
Nghị quyết 80/NQ-HĐND tỉnh

818.300.000

II 232.200.000 232.200.000 0

322 10/04/2026
Trung tâm dịch 
vụ tổng hợp xã

Chi để tổ chức các hoạt động chào mừng
năm mới.

75.000.000

339 13/4/2026
Trung tâm dịch 
vụ tổng hợp xã

Chi công tác truyên truyền các ngày lễ lớn trong 
năm 2026.

120.000.000

337 13/04/2026
Trung tâm dịch 
vụ tổng hợp xã

Chi tổ chức Chương trình văn nghệ và
giải cờ thẻ chào mừng thành công đại hội Đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chào 
mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng 
cộng sản Việt Nam và mừng xuân Bính Ngọ 

2026.

25.000.000

412 07/05/2026 Tiết kiệm 10% 12.200.000

III 10.183.800.000 89.400.000 10.094.400.000

Kinh phí chi trả học bổng học sinh dân 
tộc bán trú, học sinh phổ thông trung học 

vùng ĐBKK (NĐ116/NĐ-CP)

Sự nghiệp Văn hoá Thông tin - Thể thao và Truyền thông 

Sự nghiệp y tế dân số



TT Số QĐ Ngày tháng
Đơn vị được 
phân bổ kinh 

phí
Nội dung

Kinh phí chưa 
phân bổ

Kinh phí đã 
phân bổ

Tồn

1 172.800.000 89.400.000 83.400.000

335 13/4/2026
Chi  cho công  tác xây dựng đề án, sắp xếp và 

công bố quyết định thành lập Trạm Y tế
53.400.000

412 07/05/2026 Tiết kiệm 10% 17.000.000

546 05/06/2026
Chi thăm và tặng quà nhân dịp kỷ niệm 71 năm 

ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 
27/02/2026).

19.000.000

2 10.011.000.000 10.011.000.000

IV 1.651.225.600 1.465.720.000 185.505.600

1 1.455.025.600 1.269.720.000 185.305.600

349 14/4/2026
Chi hỗ trợ cho Ban Chỉ huy Quân sự xã để chi 

cho công tác huấn luyện dân quân năm
thứ nhất năm 2026.

265.700.000

541 08/06/2026
Chi hỗ trợ cho Ban Chỉ huy Quân sự xã chi tổ 

chức huấn luyện dân quân
864.520.000

515 05/06/2026

Chi  hỗ trợ cho Ban Chỉ huy Quân sự xã chi cho 
công tác tham dự lễ tuyên thệ chiến sỹ

mới và động viên con em quê hương Minh Hóa 
nhập ngũ vào Quân đội năm

2026.

91.500.000

Mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng

An ninh - Quốc phòng

Huấn luyện dân quân, phụ cấp và các chính sách nhiệm vụ khác

 Phòng Văn hóa - 
Xã hội

Ban Chỉ huy 
Quân sự xã

 Kinh phí chi hoạt động y tế dân số



TT Số QĐ Ngày tháng
Đơn vị được 
phân bổ kinh 

phí
Nội dung

Kinh phí chưa 
phân bổ

Kinh phí đã 
phân bổ

Tồn

543 08/06/2026 Công an xã

Chi hỗ trợ cho Công an xã tổ chức Hội thi lực 
lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi xã 
Minh Hóa và tham gia thi cụm (lần thứ I) năm 

2026.

48.000.000

2 196.200.000 196.000.000 200.000

113 02/02/2026 Công an xã

Chi hỗ trợ cho Công an xã để thực hiện công tác 
tuần tra, tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo 

ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính 
Ngọ năm 2026

32.000.000

114 02/02/2026

Chi hỗ trợ cho Ban Chỉ huy quân sự xã để chi 
hội Nghị tổng kết công tác Quốc phòng, an ninh 

năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026; 
công tác đón quân nhân xuất ngũ và một số 

nhiệm vụ Quốc phòng phát sinh.

95.000.000

168 26/022026
Chi hỗ trợ cho Ban Chỉ huy Quân sự xã

để chi cho công tác tuyển quân năm 2026.
69.000.000

V 1.000.000.000 595.000.000 405.000.000

314 08/04/2026 Phòng Kinh tế
Chi thực hiện nhiệm vụ: Trồng và chăm sóc cây 
xanh tại khuôn viên các cơ quan, đơn vị, trường 

học và khuôn viên ngã tư Quy Đạt.
337.000.000

 Ban Chỉ huy 
Quân sự xã

Sự nghiệp kinh tế

Kinh phí hoạt động chung



TT Số QĐ Ngày tháng
Đơn vị được 
phân bổ kinh 

phí
Nội dung

Kinh phí chưa 
phân bổ

Kinh phí đã 
phân bổ

Tồn

316 08/04/2026
Phòng Kinh

tế

Chi thực hiện công trình: Sửa chữa tuyến đường 
giao thông từ Quy Đạt đi Xuân Hóa (đoạn từ 
thôn Cầu Lợi đến thôn Minh Xuân) và kênh 

mương Hói Ngà.

158.000.000

412 07/05/2026 Tiết kiệm 10% 100.000.000

VI 16.453.000.000 15.575.899.472 877.100.528

1 368.000.000 313.700.000 54.300.000

81 23/01/2026
Phòng Văn hóa - 

Xã hội

Chi trả tiền quà theo Nghị quyết 74/NQ-HĐND 
của HĐND tỉnh nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính 

Ngọ năm 2026.
313.700.000

2 15.077.000.000 15.077.000.000 0

82 23/01/2026
Phòng Văn hóa - 

Xã hội
Chi trả tiền quà và các chính sách, chế độ ưu đãi 

người có công với cách mạng năm 2026.
15.077.000.000

3 174.000.000 155.561.472 18.438.528

450 19/5/2026
Phòng Văn hóa - 

Xã hội
Chi trả hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 155.561.472

4 834.000.000 29.638.000 804.362.000

Đảm bảo xã hội

 Quà thăm hỏi NCC + người nghèo

Chi thăm hỏi người có công, thân nhân người có công, hộ nghèo theo NQ số 
30/2022/NQ-HĐND tỉnh (NST)

Nguồn hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

Kinh phí hỗ trợ BHXH tự nguyện



TT Số QĐ Ngày tháng
Đơn vị được 
phân bổ kinh 

phí
Nội dung

Kinh phí chưa 
phân bổ

Kinh phí đã 
phân bổ

Tồn

161 13/02/2026
Văn phòng
Đảng ủy xã Chi trả phụ cấp cho Đảng viên trên 50 năm tuổi 

Đảng.

29.638.000

VII 565.200.000 57.000.000 508.200.000

412 07/05/2026 Tiết kiệm 10% 57.000.000

VIII 3.036.000.000 2.436.700.000 599.300.000

1 2.118.000.000 1.733.500.000 384.500.000

107 02/02/2026
Văn phòng 

HĐND&UBND
Chi thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh đột 

xuất
502.000.000

111 02/02/2026
Chi cho công tác tổ chức Bầu cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 

(lần 1).
50.000.000

110 02/02/2026
Chi tổ chức Đại hội các Hội do Đảng, Nhà nước 

giao nhiệm vụ và các hoạt động phát sinh đột 
xuất ngoài dự toán.

100.000.000

342 13/04/2026
Chi công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 

các ngày lễ lớn và tết Nguyên
Đán Bính Ngọ tại các khu dân cư.

80.000.000

Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ, chuyển đối số, đổi mới sáng tạo  

Các khoản chi khác, Chi đột xuất

Chi khác

Ủy ban Mặt trận 
TQVN xã



TT Số QĐ Ngày tháng
Đơn vị được 
phân bổ kinh 

phí
Nội dung

Kinh phí chưa 
phân bổ

Kinh phí đã 
phân bổ

Tồn

354 16/04/2026
 Văn phòng Đảng 

ủy xã

 - Hỗ trợ Ban Xây dựng Đảng chi hoạt động các 
ban chỉ đạo và một số nhiệm vụ khác và Hỗ trợ 
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chi cho công tác kiểm 

tra, giám sát

60.000.000

355 16/04/2026
Trung tâm

Phục vụ hành 
chính công

Chi mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, 
chi trả tiền điện chiếu sáng và một số nhiệm vụ 

phát sinh khác.
170.000.000

356 16/04/2026
Văn

phòng HĐND và 
UBND xã

Chi sửa chữa tài sản, trang thiết bị và một số 
nhiệm vụ phát sinh khác.

150.000.000

357 16/04/2026
Văn phòng Đảng

ủy xã

Chi tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các 
Chỉ thị, kết luận, Nghị Quyết của Đảng và một 

số nhiệm vụ phát sinh khác
150.000.000

338 13/04/2026  Phòng Kinh tế

Chi thực hiện nhiệm vụ làm sạch dữ liệu đất đai, 
kiểm tra, rà soát hiện trạng cơ sở

nhà, đất, sắp xếp, xử lý tài sản công và một số 
nhiệm vụ phát sinh khác

150.000.000

334 13/04/2026
Phòng

Văn hóa - Xã hội 

Chi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - 
Khen thưởng năm 2025; triển khai nhiệm vụ 

năm 2026 của Cụm thi đua số 1.
73.500.000

336 13/04/2026
Phòng Văn hóa - 

Xã
Chi cho công tác phân loại đơn vị hành chính 

cấp xã.
26.000.000



TT Số QĐ Ngày tháng
Đơn vị được 
phân bổ kinh 

phí
Nội dung

Kinh phí chưa 
phân bổ

Kinh phí đã 
phân bổ

Tồn

340 13/4/2026
Ủy ban Mặt trận

TQVN xã
Chi hỗ trợ cho Hội Cựu chiến binh vệ sinh môi 

trường tại lòng hồ đập Hói Giun
50.000.000

341 13/4/2026
Ủy ban Mặt trận 

TQVN xã

  Hỗ trợ Hội Cựu Giáo chức tổ chức Đại hội đại 
biểu Cựu Giáo chức xã Minh Hóa nhiệm kỳ 

2026-2031 và  Hỗ trợ Hội Cựu TNXP xã đi dự 
Đại hội cựu TNXP tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất

10.000.000

540 08/06/2026
Ủy ban Mặt trận 

TQVN xã

 Hỗ trợ Hội người mù tham gia hội thi tay nghề 
tẩm quất, xoa bóp lần thứ V

năm 2026; Hỗ trợ Ban chấp hành Đoàn xã Minh 
Hóa tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt

Nam xã Minh Hóa khóa I nhiệm kỳ 2026 - 2029 
và Hỗ trợ Hội Truyền thống Trường Sơn gặp 

mặt và thăm lại chiến trường xưa

12.000.000

539 08/06/2026
Văn phòng 

HĐND và UBND 
xã

Chi cho công tác Báo chí thông tin tuyên truyền. 100.000.000

379 24/4/2026
Chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn 

tiếp cận pháp luật và hòa giải ở
cơ sở năm 2026.

50.000.000

2 918.000.000 703.200.000 214.800.000Chi đột xuất



TT Số QĐ Ngày tháng
Đơn vị được 
phân bổ kinh 

phí
Nội dung

Kinh phí chưa 
phân bổ

Kinh phí đã 
phân bổ

Tồn

168 26/02/2026
Ban Chỉ huy 
Quân sự xã

Chi Ban Chỉ huy Quân sự xã
để chi cho công tác tuyển quân năm 2026.

41.000.000

108 02/02/2026
Văn phòng Đảng 

ủy xã

Chi thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đột xuất 
của Đảng ủy; thăm Đảng viên đủ 30 tuổi Đảng 
trở lên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 
2026; thăm các đồng chí Nguyên lãnh đạo qua 
các thời kỳ đã nghỉ hưu nhân dịp Tết Nguyên 

đán Bính Ngọ năm 2026

490.400.000

109 02/02/2026
các cơ quan, đơn 

vị
Chi thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh đột 

xuất ngoài dự toán
78.000.000

412 07/05/2026 Tiết kiệm 10% 93.800.000

IX 881.000.000 165.672.000 715.328.000

1 881.000.000 165.672.000 715.328.000

162 13/02/2026
Văn phòng Đảng 

ủy xã

Chi trả phụ cấp cho Ban công tác bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác

các quan điểm sai trái, thù địch và phụ cấp báo 
cáo viên.

165.672.000

X 6.147.562.552 1.636.773.200 4.510.789.352

Dự phòng tăng biên chế, nâng lương...và thực hiện các nhiệm vụ phát sinh

Nguồn thực hiện chính sách Cải cách tiền lương
 (từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại năm 2025)

Quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể



TT Số QĐ Ngày tháng
Đơn vị được 
phân bổ kinh 

phí
Nội dung

Kinh phí chưa 
phân bổ

Kinh phí đã 
phân bổ

Tồn

358 16/04/2026
Văn phòng 
Đảng ủy xã

Chi trả phụ cấp cho chi trả phụ cấp cho công tác 
viên dư luận xã hội cấp xã năm 2026.công tác 

viên dư luận xã hội cấp xã năm 2026.

29.484.000

511 03/6/2026
Các cơ quan 

đơn vị
Chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 

154/2025/NĐ-CP.
519.305.000

565 12/6/2026
Phòng Văn hóa 

- xã hội

Chi trả trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, trợ cấp 
đóng BHYT đối với Nghệ nhân ưu tú trên địa 

bàn xã Minh Hóa.
40.263.600

564 12/6/2026
Văn phòng 

HĐND
&UBND

Chi trả lương và các chế độ chính sách theo quy 
định.

371.315.000

570 12/6/2026
Các cơ quan

 đơn vị
Chi truy đóng BHXH đối với người hoạt động 
không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố từ tháng 
7/2025 đến tháng 6/2026 theo đúng quy định.

458.265.600

563 03/06/2026 Trạm y tế xã Chi trả lương và các chế độ chính sách theo quy 
định

218.140.000
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